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	Type 1: Chose the correct answer 

	1. 
	Script: rubbish.
A. Rubbish.
B. Electric.
Answer: A

	2. 
	Script: window
A. Window.
B. Door.
Answer: A

	3. 
	Script: Floor
A. Door.
B. Floor.
Answer: B

	4. 
	Script: Bedroom
A. Living room.
B. Bedroom.
Answer: B

	5. 
	Script: Help parents
A. Help parents
B. Help friends
Answer: A

	6. 
	Script: do shopping
A. Do shopping
B. Do playing
Answer: A

	7. 
	Script: Keep your room tidy
A. Keep your computer tidy
B. Keep your room tidy
Answer: B

	Type 2: Choose the correct answer

	8. 
	Script: do the gardening
A. Do the gardening.
B. Wash the clothes
C. Take out the rubbish
Answer: A

	9. 
	Script: Wash the clothes
A. Brush my teeth
B. Tidy the room
C. Wash the clothes
Answer: C

	10. 
	Script: Take out the rubbish
A. Tidy the room
B. Take out the rubbish
C. Wash my face
Answer: B

	11. 
	Script: Tidy the room
A. Tidy the room
B. Wash my face
C. Do the gardening
Answer: A 

	12. 
	Script: Brush my teeth
A. Tidy the room
B. Brush my teeth
C. Do the gardening
Answer: B

	13. 
	Script: Wash my face
A. Brush my teeth
B. Take out the rubbish
C. Wash my face
Answer: C

	Type 3: Answer the question

	14. 
	Script: do the gardening.
A. Tranh 2 bạn nhỏ tưới hoa trong vườn
B. Tranh bạn trai đang giặt đồ
C. Tranh bạn gái đang đánh răng
Answer: A.

	15. 
	Script: tidy the room.
A. Tranh bạn trai đang lau phòng khách
B. Tranh bạn trai đang rửa mặt
C. Tranh 1 bạn gái đang dọn phòng
Answer: C

	16. 
	Script: take out the rubbish
A. Tranh 1 bạn gái đang lau cửa sổ
B. Tranh bạn trai đang làm việc trong vườn với bố
C. Tranh 1 bạn trai đang cầm túi rác vào thùng rác
Answer: C

	17. 
	Script: wash the clothes
A. Tranh cô bé đang đánh răng
B. Tranh cô bé đang giặt quần áo
C. Tranh cậu bé đang dọn phòng
Answer: B.

	18. 
	Script: My brother is washing his face
A. Tranh bé gái rửa mặt
B. Tranh anh trai rửa mặt
C. Tranh 2 anh em đi nhặt rác
Answer: B

	19. 
	Script: My mom is brushing her teeth
A. Tranh bố đang đánh rang
B. Tranh 2 anh em đang dọn phòng
C. Tranh mẹ đang đánh răng
Answer: C

	Type 4: Complete the dialogue
Cả nhà Linh đang cùng nhau dọn dẹp nhà cửa cuối tuần: Mẹ Linh đang giặt quần áo. Bố đang cắt tỉa cây trong vườn, Linh đang dọn dẹp đồ chơi và quần áo trong phòng, ông đang dọn rác đem đi đổ. Bà đang rửa mặt, và Mai đang đánh răng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cổng reo.
Linh: Let me open the gate. Mom.
Mẹ: Thanks, dear.
Tom đến nhà Linh gọi bạn đi chạy bộ, đến cổng bấm chuông, Linh ra mở cửa.
Linh: Hi, Tom.
Tom: Hi. Linh. Let’s go for a walk in the park.
Linh: Go for a walk? Uhm … Sorry, I can’t.
Tom: Are you busy? What are you doing?
Linh: My family and I are doing the chores together. (hình ảnh mọi người đang làm việc nhà)
Tom: Wow … really?
Linh: Yes. My mother is washing the clothes, and my sister is taking out the rubbish. (Hình ảnh tương ứng)
Tom: How about your father?
Linh: He’s doing the gardening. (hình ảnh bố đang làm vườn)
Tom: Oh, I see. You have a beautiful garden.
Where is Mai? Is she doing the chores, too?
Linh: No, Tom. She is brushing her teeth and my grandma is with her. She is washing her face.
Tom: Oh, oh… What a busy day! What are you doing, Linh?
Linh: Me? I’m tidying the room. (hình ảnh Linh dọn dẹp phòng)
Tom: Let me help you.
Linh: Thank you, Tom. We can go for a walk after doing the chores.
Tom: Great idea! Let’s start, Linh.  
Linh: OK, Tom. Oh Oh … be careful! Put the doll here, Tom. (Tiếng nhỏ dần)
Cả 2 bạn cùng làm và trò chuyện cười vui vẻ.

	20. 
	Linh is tidying the room
A. True
B. False
Answer: A

	21. 
	Her mother is cooking
A. True
B. False
Answer: B

	22. 
	Her father is doing the gardening
A. True
B. False
Answer: A

	23. 
	Mai is washing the clothes
A. True
B. False
Answer: B

	24. 
	Her grandma is washing her face
A. True
B. False
Answer: A

	Type 5: Choose the correct answer
It’s Spring cleaning day in Australia. People are cleaning their houses. Lisa is helping her parents to make the house clean and tidy. She’s taking out the rubbish. It’s not very heavy, so Linda can do it well. Her father is in the garden. He is gardening. He loves plants, the flowers and he likes doing the gardening. Her mother is washing the clothes. It's hard work. She is washing a lot of old clothes to give them to poor people tomorrow. Her grandma is not doing the chores with her family. She is helping Lisa’s sister to brush her teeth and wash her face. Her brother is tidying the room. He is a good boy. The room is really neat and tidy now.
	Bố
	Hình ảnh 2 cánh tay đang đưa khăn cho em gái lau mặt.

	Mẹ
	Hình ảnh một cánh tay cầm xô đang tưới hoa trong vườn.

	Anh trai
	Hình ảnh 1 cánh tay đang cầm rác để vào thùng rác.

	Bà
	Hình ảnh 1 người đang rửa mặt nhưng tay che mặt.

	Em gái
	Hình ảnh 2 cánh tay đang giặt quần áo

	Lisa
	Hình ảnh bàn tay đang bỏ đồ chơi vào hộp đồ chơi



[bookmark: _GoBack]Answer: 
	Bố
	Hình ảnh một cánh tay cầm xô đang tưới hoa trong vườn
	

	Mẹ
	Hình ảnh 2 cánh tay đang giặt quần áo
	

	Anh trai
	Hình ảnh bàn tay đang bỏ đồ chơi vào hộp đồ chơi
	

	Bà
	Hình ảnh 2 cánh tay đang đưa khăn cho em gái lau mặt
	

	Em gái
	Hình ảnh 1 người đang rửa mặt nhưng tay che mặt
	

	Lisa
	Hình ảnh 1 cánh tay đang cầm rác để vào thùng rác
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